DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành còn hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực Giao thông – Vận tải 
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Thông tư
	25/2018/TT-BGTVT
Ngày 14/5/2018
	Quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt
	01/7/2018
	

	2. 
	Thông tư
	47/2018/TT-BTC
Ngày 15/5/2018
	Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi
	01/7/2018
	

	3. 
	Thông tư
	31/2018/TT-BGTVT

Ngày 15/5/2018
	Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt
	01/7/2018
	

	4. 
	Thông tư
	33/2018/TT-BGTVT

Ngày 15/5/2018
	Quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị
	01/7/2018
	

	5. 
	Thông tư
	50/2018/TT-BTC

Ngày 23/5/2018
	Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
	05/6/2018
	

	6. 
	Thông tư
	34/2018/TT-BGTVT

Ngày 28/5/2018
	Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
	15/7/2018
	

	7. 
	Thông tư
	35/2018/TT-BGTVT

Ngày 31/5/2018
	Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải
	30/7/2018
	

	8. 
	Thông tư
	36/2018/TT-BGTVT

Ngày 31/5/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
	16/7/2018
	

	9. 
	Thông tư
	37/2018/TT-BGTVT

Ngày 07/6/2018
	Quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ
	24/7/2018
	

	10. 
	Thông tư
	38/2018/TT-BGTVT

Ngày 11/6/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
	01/8/2018
	

	11. 
	Thông tư
	39/2018/TT-BGTVT

Ngày 21/6/2018
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT
	31/01/2019
	

	12. 
	Thông tư
	40/2018/TT-BGTVT

Ngày 29/6/2018
	Quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam
	15/8/2018
	

	13. 
	Thông tư
	09/2018/TT-BKHCN

Ngày 01/7/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
	15/8/2018
	

	14. 
	Thông tư
	41/2018/TT-BGTVT

Ngày 30/7/2018
	Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
	15/9/2018
	

	15. 
	Thông tư
	42/2018/TT-BGTVT

Ngày 30/7/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
	15/10/2018
	

	16. 
	Thông tư
	43/2018/TT-BGTVT

Ngày 01/8/2018
	Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
	01/10/2018
	

	17. 
	Thông tư
	44/2018/TT-BGTVT

Ngày 03/8/2018
	Ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải
	01/10/2018
	

	18. 
	Thông tư
	17/2018/TT-BYT

Ngày 06/8/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khoẻ cho thuyền viên
	01/10/2018
	

	19. 
	Thông tư
	45/2018/TT-BGTVT

Ngày 13/8/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
	01/10/2018
	

	20. 
	Thông tư
	75/2018/TT-BTC

17/8/2018
	Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
	03/10/2018
	

	21. 
	Thông tư
	46/2018/TT-BGTVT

Ngày 20/8/2018
	Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định
	15/10/2018
	

	22. 
	Thông tư
	47/2018/TT-BGTVT

Ngày 24/8/2018
	Công bố vùng nước Cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang
	15/10/2018
	

	23. 
	Thông tư
	48/2018/TT-BGTVT

Ngày 31/8/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài
	01/11/2018
	

	24. 
	Thông tư
	49/2018/TT-BGTVT

Ngày 11/9/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 6 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
	01/01/2019
	

	25. 
	Thông tư
	51/2018/TT-BGTVT

Ngày 19/9/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
	05/11/2018
	

	26. 
	Nghị định
	125/2018/NĐ-CP

Ngày 19/9/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	19/9/2018
	

	27. 
	Nghị định
	128/2018/NĐ-CP

Ngày 04/9/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
	24/9/2018
	

	28. 
	Nghị định
	138/2018/NĐ-CP

Ngày 08/10/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
	01/12/2018
	

	29. 
	Nghị định
	139/2018/NĐ-CP

Ngày 08/10/2018
	Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
	01/01/2019
	

	30. 
	Thông tư
	52/2018/TT-BGTVT

Ngày 15/10/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
	01/12/2018
	

	31. 
	Nghị định
	144/2018/NĐ-CP

Ngày 16/10/2018
	Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức
	16/10/2018
	

	32. 
	Nghị định
	147/2018/NĐ-CP

Ngày 24/10/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
	24/10/2018
	

	33. 
	Thông tư
	54/2018/TT-BGTVT

Ngày 14/11/2018
	Ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng, cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam
	01/01/2019
	

	34. 
	Thông tư
	55/2018/TT-BGTVT

Ngày 20/11/2018
	Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn
	15/01/2019
	

	35. 
	Luật
	35/2018/QH14

Ngày 20/11/2018
	 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch



	01/01/2019
	

	36. 
	Nghị định
	159/2018/NĐ-CP

Ngày 28/11/2018
	Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
	11/01/2019
	

	37. 
	Nghị định
	162/2018/NĐ-CP

Ngày 30/11/2018
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
	15/01/2019
	

	38. 
	Thông tư
	56/2018/TT-BGTVT

Ngày 11/12/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
	30/01/2019
	

	39. 
	Thông tư
	57/2018/TT-BGTVT

Ngày 14/12/2018
	Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị
	01/02/2019
	

	40. 
	Thông tư
	58/2018/TT-BGTVT

Ngày 14/12/2018
	Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế
	01/02/2019
	

	41. 
	Thông tư
	59/2018/TT-BGTVT

Ngày 17/12/2018
	Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
	01/01/2020
	

	42. 
	Thông tư 
	60/2018/TT-BGTVT

Ngày 21/12/2018
	Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số35/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
	03/02/2019
	

	43. 
	Thông tư
	28/2018/TT-BTNMT

Ngày 26/12/2018
	Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
	15/02/2019
	

	44. 
	Thông tư
	37/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày 26/12/2018
	Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải
	09/02/2019
	

	45. 
	Thông tư
	61/2018/TT-BGTVT

Ngày 28/12/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
	10/02/2019
	

	46. 
	Thông tư
	61/2018/TT-BGTVT

Ngày 28/12/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
	01/7/2019
	

	47. 
	Thông tư
	134/2018/TT-BTC

Ngày 28/12/2018
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia
	01/7/2019
	

	48. 
	Thông tư
	01/2019/TT-BGTVT

Ngày 11/01/2019
	Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường thủy nội địa
	01/3/2019
	

	49. 
	Thông tư
	04/2019/TT-BGTVT

Ngày 23/01/2019
	Quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	28/3/2019
	

	50. 
	Nghị định
	07/2019/NĐ-CP

Ngày 23/01/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CPngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay
	11/3/2019
	


Tổng cộng: 50 văn bản
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